
Banitase

1. Thành phần
Thành phần: Một viên thuốc Banitase chứa:
 Trimebutine maleate có hàm lượng tương ứng 100 mg.
 Acid dehydrocholic có hàm lượng tương ứng 25 mg.
 Pancreatin có hàm lượng tương ứng 150mg.
 Bromelain có hàm lượng tương ứng 50mg.
 Simethicone có hàm lượng tương ứng 300mg.
 Tá dược vừa đủ một viên.
Nhóm thuốc: Thuốc tiêu hoá.
Dạng bào chế: Viên nang mềm.
2. Tác dụng - Chỉ định của thuốc Banitase
Thuốc Banitase là thuốc gì?
Banitase là thuốc gì? Tác dụng của thuốc Banitase là tác dụng của 5 hoạt chất
chính kể trên, vì vậy thuốc có các tác dụng cụ thể như:
 Simethicone



Simethicone có chứa khoảng 4 – 7% Silicon dioxide, là một loại chất lỏng,
nhớt vì vậy nó có tác dụng làm giảm sức căng của bề mặt bóng hơi trong niêm
mạc ống tiêu hoá, làm xẹp các bóng hơi. Đồng thời, Simethicone còn được
dùng để loại bỏ những bọt và khí ở đường tiêu hóa làm giảm triệu chứng đầy
hơi, khó tiêu. Simethicone sẽ không được hấp thụ vào cơ thể và đào thải ra bên
ngoài theo đường phân.
 Pancreatin
Pancreatin là một loại enzyme tụy chứa hỗn hợp các enzym tiêu hóa
như Amylase, Protease, trypase được chiết từ tuyến tụy của lợn, bò. Hoạt chất
này có tác dụng điều trị những bệnh liên quan đến hoạt động hấp thu của tụy.
Enzyme này có tác dụng giống dịch tuỵ và khi sử dụng cho những bệnh nhân bị
suy tuyến tuỵ giúp cải thiện khả năng chuyển hoá tinh bột, protein và chất béo.
 Bromelain
Bromelain là một loại enzyme phân giải protein. Bromelain cũng trực tiếp phân
huỷ fibrin và ức chế sự tổng hợp fibrinogen. Nó cũng ảnh hưởng đến sự tổng
hợp prostaglandin, nên có tác dụng kháng viêm. Vì vậy, sử dụng thuốc
Banitase tác dụng làm giảm những triệu chứng khó chịu cho bệnh nhân.
 Trimebutine maleate
Trimebutine maleate là một hoạt chất chống co thắt có tác động trên cơ đồng
thời có các tác dụng chọn lọc trên dây thần kinh trong việc điều trị chứng bệnh
rối loạn dạ dày và ruột. Hoạt chất Trimebutine có tác dụng điều hoà sự vận
động đường tiêu hoá nên khi bệnh nhân,
 Acid dehydrocholic
Acid dehydrocholic có tác dụng giảm tạm thời chứng táo bón do hoạt chất này
là một acid mật tổng hợp, nó kích thích bài tiết lipid đường mật.
3. Chỉ định thuốc Banitase
Thuốc Banitase được chỉ định trong các trường hợp:
 Thuốc Banitase có tác dụng điều trị các triệu chứng do rối loạn chức năng

ống tiêu hoá và đường mật.
 Thuốc Banitase được chỉ định trên các bệnh nhân có chứng khó tiêu, đầy

hơi ở dạ dày và ruột.
 Thuốc còn được sử dụng trên người bị rối loạn tiết acid mật hoặc tụy.
 Điều trị chứng khó tiêu do phẫu thuật dạ dày hoặc do cắt bỏ túi mật.
 Sử dụng thuốc Banitase làm giảm hội chứng ruột kích thích .
 Thuốc giúp điều trị táo bón do nhu động ruột hoặc do mất trương lực ruột.
 Điều trị tiêu chảy chức năng.
4. Liều dùng - Cách dùng thuốc Banitase
Liều dùng thuốc Banitase
Thuốc Banitase sử dụng theo chỉ định của bác sỹ và có liều khuyến cáo như sau:
 Người lớn: 2 viên/ lần, 3 lần/ ngày.



 Trẻ em trên 12 tuổi: 1 viên/ lần, 3 lần/ ngày.
 Không sử dụng quá 2 tuần nếu không có chỉ định của bác sĩ.
Banitase cách dùng hiệu quả
Thuốc Banitase uống trước hay sau ăn? Banitase nên được uống trước bữa
ăn (khoảng 15 phút), uống thuốc với nhiều nước.
Chống chỉ định
Chống chỉ định với người mẫn cảm hoặc có tiền sử dị ứng với bất cứ thành
phần nào của thuốc.
5. Tác dụng phụ
Thuốc Banitase có các tác dụng phụ nhưng hiếm khi xảy ra như:
 Nhịp tim nhanh ở hệ tuần hoàn.
 Cảm giác nóng lạnh.
 Mệt mỏi, khó chịu, nhức đầu, chóng mặt.
 Tiêu chảy, táo bón, buồn nôn, khó tiêu.
 Và với một số người mẫn cảm với các thành phần có trong sản phẩm có thể

bị phát ban. Nếu xuất hiện triệu chứng này nên ngưng thuốc.
Trong quá trình sử dụng thuốc nếu thấy có những triệu chứng bất thường,
người bệnh hãy ngưng sử dụng thuốc và hỏi ngay ý kiến của bác sĩ để có
phương pháp xử lý phù hợp.
6. Tương tác
Sử dụng chung thuốc Banitase với một số thuốc khác có thể xảy ra tương tác
thuốc làm giảm hiệu quả sử dụng hoặc tương kỵ thuốc.
Thuốc Banitase có tương tác với các thuốc như:
 Cisaprid: thuốc Banitase có thể gây các tương tác có hại khi dùng cùng các

thuốc chứa hoạt chất Cisaprid, thuốc Banitase có thể bị mất tác dụng điều
hoà nhu động ruột.

 Procainamid: tác dụng kháng thần kinh phế vị trên sự dẫn truyền thần kinh
ở nút nhĩ thất tăng khi dùng chung hai thuốc này.

7. Lưu ý khi sử dụng và bảo quản
Lưu ý và thận trọng
Thuốc Banitase khi sử dụng cần lưu ý:
 Khi sử dụng thuốc ở nhóm bệnh nhân suy giảm chức năng về thận phải thận

trọng và tham khảo ý kiến của bác sĩ và người có chuyên môn.
 Chỉ dùng thuốc khi thuốc không bị chảy nước, không có mùi khó chịu, đổi

màu,...
 Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và xem hạn dùng thuốc để tránh tình trạng sử

dụng phải thuốc hết hạn.
 Thuốc Banitase chỉ dùng theo khuyến cáo của bác sĩ, không tự ý thay đổi

liều lượng dùng thuốc.



 Nếu dùng thêm thực phẩm chức năng, vitamin hay các thuốc khác phải
tham khảo ý kiến bác sĩ khi sử dụng thuốc Banitase.

Lưu ý sử dụng trên phụ nữ mang thai và bà mẹ cho con bú
Thuốc Banitase chưa có báo cáo chính thức về ảnh hưởng của thuốc lên phụ nữ
có thai hoặc đang cho con bú. Để sử dụng thuốc tốt nhất nên hỏi ý kiến bác sĩ
để an toàn khi sử dụng.
Xử trí khi quá liều
Thuốc Banitase chưa có báo có về các trường hợp quá liều. Khi thấy có hiện
tượng bất thường xảy ra nghi do dùng thuốc quá liều, hãy ngưng sử dụng thuốc
và đến cơ sở y tế gần nhất để có giải pháp chữa trị tốt nhất.
Xử trí khi quên liều
Nếu thời gian xa liều kế tiếp thì nên uống bổ sung càng sớm càng tốt.
Nếu gần liều tiếp theo thì bỏ qua liều đó mà uống thuốc như bình thường quy
định, không được tự ý gấp đôi liều khi không có chỉ định của bác sĩ.
Bảo quản
Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ không quá 30 độ C.
Để xa tầm tay trẻ em.
Tham khảo thêm thông tin về bảo quản ghi trên nhãn thuốc hoặc có sự tư vấn
từ bác sĩ, người có chuyên môn.

8. Tài liệu tham khảo:
Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
Dược Thư Quốc Gia Việt Nam




